BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2022-2023
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 - BÀI ĐỌC HIỂU 

 (Thời gian làm bài: 35 phút không kể giao đề)

Họ và tên: …………………………… Lớp 5A........  Phòng ........ Số báo danh: ……..
Giám thị: 1,…………… ….....….... 2,............................................. Số phách: ……….


 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                        

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên  

........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................


I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm)

II. ĐỌC HIỂU (7 điểm)             

CHÚ LỪA THÔNG MINH
Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không được, lừa ta vẫn kêu be be thảm thương dưới giếng.

Cuối cùng, bác nông dân quyết định bỏ mặc lừa dưới giếng, bởi bác cho rằng nó cũng đã già, không đáng phải tốn công, tốn sức nghĩ cách cứu, hơn nữa còn phải lấp cái giếng này đi. Thế là, bác ta gọi hàng xóm tới cùng xúc đất lấp giếng, chôn sống lừa, tránh cho nó khỏi bị đau khổ dai dẳng.

Khi thấy đất rơi xuống giếng, lừa bắt đầu hiểu ra kết cục của mình. Nó bắt đầu kêu gào thảm thiết. Nhưng chỉ mấy phút sau, không ai nghe thấy lừa kêu la nữa. Bác nông dân rất tò mò, thò cổ xuống xem và thực sự ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt. Bác ta thấy lừa dồn đất sang một bên, còn mình thì tránh ở một bên.

Cứ như vậy, mô đất ngày càng cao, còn lừa ngày càng lên gần miệng giếng hơn. Cuối cùng, nó nhảy ra khỏi giếng và chạy đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

(Theo Bộ sách EQ- trí tuệ cảm xúc)
Khoanh vào đáp án đúng.
Câu 1. (0,5 điểm) Ban đầu, khi thấy chú lừa bị sa xuống giếng, bác nông dân đã làm gì?

A. Bác để mặc nó kêu be be thảm thương dưới giếng.

B. Bác đến bên giếng nhìn nó.

C. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên.

Câu 2. (0,5 điểm) Khi không cứu được chú lừa, bác nông dân gọi hàng xóm đến để làm gì?

A. Nhờ hàng xóm cùng cứu giúp chú lừa.

B. Nhờ hàng xóm cùng xúc đất lấp giếng, chôn sống chú lừa, tránh cho nó khỏi bị đau khổ dai dẳng.
C. Cùng với hàng xóm đứng nhìn chú lừa sắp chết.


Câu 3. (0,5 điểm) Khi thấy đất rơi xuống giếng, chú lừa đã làm gì?

A. Lừa đứng yên và chờ chết.

B. Lừa cố hết sức nhảy ra khỏi giếng.

C. Lừa dồn đất sang một bên còn mình thì tránh sang một bên.

Câu 4. (0,5 điểm) Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về tính cách của lừa?

A. Nhút nhát, sợ chết.

B. Bình tĩnh, thông minh.

C. Nóng vội, dũng cảm.

Câu 5. (1 điểm) Câu chuyện cho ta bài học gì?
Câu 6. (0,5 điểm) Gạch chân các quan hệ từ có trong câu:

- Cuối cùng, nó nhảy ra khỏi giếng và chạy đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
.............................................................................................................................................

Câu 7. (0,5 điểm) Tìm 1 từ đồng nghĩa có thể thay thế từ “sa” trong câu: “Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn.”
.............................................................................................................................................

Câu 8. (1 điểm) 
a. Tiếng “lừa” trong các từ “con lừa” và “lừa gạt” có quan hệ:
A. Đồng âm

B. Đồng nghĩa

C. Nhiều nghĩa

b. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:
Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn.

.............................................................................................................................................

Câu 9. (1 điểm) Xác định từ loại của các từ được gạch chân trong câu sau.
Bác ta quyết định lấp giếng chôn sống lừa để tránh cho nó khỏi bị đau khổ dai dẳng.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Câu 10. (1 điểm) Em hãy đặt một câu có sử dụng cặp quan hệ từ “chẳng những… mà…”.
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................           

.............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................................................


I. Chính tả (3 điểm)
Mùa thảo quả 
(Sách TV5 tập 1 trang 113. Viết đoạn “Thảo quả trên rừng Đản Khao … kì lạ đến như thế nào.”)

II. Tập làm văn (7 điểm)
Tả một người bạn học cùng lớp với em.

BIỂU ĐIỂM CHẤM

Câu 1.  C. 
Câu 2. B. 
Câu 3. C
Câu 4. B
Câu 5. Dựa vào nội dung câu trả lời để cho điểm

Câu 6.Đáp án : và, của
Câu 7. Có thể điền một trong các từ sau: rơi, sảy, ngã, ...
Câu 8. a. A

b. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:

Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn.

       TN     


CN     

 VN

Câu 9. (1 điểm) bác ta (Đại T), lấp (Động T), lừa (DT), nó (Đại T), dai dẳng (TT)
Câu 10. Căn cứ vào câu để cho điểm

II. BÀI VIẾT (10 điểm) 

1. Chính tả (3,0 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn - cho 3,0 điểm.

- Sai 3 lỗi về âm đầu, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định-  trừ 1,0 điểm.

2. Tập làm văn (7,0 điểm)
- Bài viết rõ bố cục 3 phần, đúng thể loại văn tả người, đảm bảo bố cục bài văn gồm 3 phần, độ dài bài viết từ 20 câu trở lên. Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ (4 điểm)

- Bài viết  đúng trọng tâm tả người thân của em. Câu văn có hình ảnh, giàu cảm xúc, viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng,  không mắc lỗi chính tả. (5 điểm)

- Bài văn thể hiện được tình cảm của bản thân mình với người mà mình định tả. (6 điểm)

- Nêu rõ ấn tượng, tình cảm của bản thân với người mình định tả,biết sử dụng các biện pháp tu từ đã học để miêu tả. (7 điểm)

- Tuỳ mức độ sai sót GV có thể cho các mức điểm: 6,5- 6,0- 5,5- 5,0 – 4,5 – 4,0 – 3,0...

* Lưu ý: Toàn bài viết bẩn trừ 1 điểm















